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PHẦN 1

MỞ ĐẦU


1. Lý do chọn đề tài


Nước được xem là tài nguyên quý giá và vĩnh cữu. Nước bảo đảm việc duy trì sự sống và phát triển cho mọi sinh vật. Có khoảng 96% nước ngọt ở lục địa là nước ngầm, các hồ chứa nước chiếm khoảng 20% của nước mặt và sông suối chiếm 1%. Như vậy, nước ngầm là nguồn cung cấp nước ngọt chủ yếu cho nhu cầu của con người ( Lê Trình, 1997 ). Sự phong phú tài nguyên nước là tiền đề cho sự phát triển nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải... Cùng với sự phát triển của đất nước, cũng như vấn đề sử dụng nước trong sinh hoạt, sản xuất của người dân tăng lên thì việc quản lý, khai thác và sử dụng nguồn nước chắc chắn ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng nước.


Nước ngầm là một dạng tài nguyên quí của nước ta cũng như của Thành Phố Cần Thơ nói chung và Quận Cái Răng nói riêng. Nó là nguồn cung cấp nước ngọt quan trọng cho những vùng thiếu nước ngọt sử dụng như những vùng nước mặt bị ô nhiễm... trong đó có Quận Cái Răng - Thành Phố Cần Thơ.


Cái Răng mặc dù là một quận của Thành Phố Cần Thơ nhưng vẫn còn mang bản sắc của một vùng nông thôn do quận Cái Răng được  thành lập trên cơ sở của toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Hưng Phú, xã Hưng Thạnh, thị trấn Cái Răng, một phần xã Đông Thạnh, xã Phú An, xã Đông Phú thuộc huyện Châu Thành và một phần xã Tân Phú Thạnh thuộc huyện Châu Thành A, Tỉnh Cần Thơ (cũ). Các phường, xã này đều là các vùng nông thôn, nguồn nước chính người dân ở đây sử dụng là nước sông rạch và nước ngầm, hệ thống nước máy chưa phổ biến. Nước mặt bị ô nhiễm cục bộ ở các kênh rạch... dẫn đến tình trạng khai thác nước ngầm một cách tuỳ tiện, không có sự quản lý chặt chẽ gây nguy cơ đe doạ chất lượng nước ngầm. Mặt khác, nước ngầm ở đây tuy được khai thác nhưng hầu như chưa có một hiểu biết rõ ràng về chất lượng và trữ lượng để có thể quản lý và sử dụng hợp lý.


Thực tế cho thấy ở Cần Thơ có 4 tầng nước ngầm trong đó chỉ có 3 tầng có khả năng khai thác, đó là các tầng Pleistoxen, Plioxen và Mioxen, còn tầng Holoxen đã bị ô nhiễm vi sinh. Thế nhưng ngay cả tầng Pleistoxen - được đánh giá phù hợp để khai thác cũng xuất hiện ô nhiễm nitơ cục bộ hoặc tổng lượng khoáng hóa cao và hàm lượng Clo vượt tiêu chuẩn cho phép (www.Bao Can Tho. Com. vn). Quận Cái Răng thuộc Thành Phố Cần Thơ nên chắc chắn cũng không tránh khỏi tình trạng này.


Xuất phát từ những vấn đề trên chúng tôi chọn đề tài “ Khảo sát hiện trạng chất lượng nước ngầm ở quận Cái Răng Thành Phố Cần Thơ tháng 4/2014 ” là việc làm tất yếu để nắm bắt tình hình chất lượng nước ngầm hiện tại để có các biện pháp quản lý phù hợp, kịp thời xử lý các nguồn gây ô nhiễm, đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt, sản xuất, tưới tiêu cho người dân cũng như bảo vệ sức khoẻ cho người dân sử dụng nước ngầm ở quận Cái Răng nói riêng và người dân thành phố Cần Thơ nói chung. 


2. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

Khách thể: 10 giếng khoan chọn ngẫu nhiên trên địa bàn 7 phường của quận Cái Răng.

Đối tượng ngiên cứu: 7 chỉ tiêu nước ngầm (pH, độ cứng, SO42-, Fe, Cl-, NO3-, E.coli)

3. Mục đích của luận văn


- Điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng nước giếng khoan cho ăn uống, sinh hoạt và sản xuất ở quận Cái Răng.


- Đánh giá hiện trạng chất lượng nước ngầm ở quận Cái Răng Thành Phố Cần Thơ thông qua việc phân tích một số chỉ tiêu (pH, độ cứng, SO42-, Fe, Cl-, NO3-, E.coli)


- Xác đinh nguyên nhân gây ô nhiễm và đề xuất các biện pháp bảo vệ nguồn nước ngầm.

4. Phạm vi của luận văn

Đề tài thực hiện từ ngày 1/4/2014 – 6/5/2014 nhằm khảo sát hiện trạng chất lượng nước ngầm bằng cách: thu mẫu nước ngầm tại 7 phường của quận Cái Răng: Phường Hưng Thạnh, Phường Lê Bình, Phường Thường Thạnh, Phường Phú Thứ, Phường Tân Phú, Phường Ba Láng, Phường Hưng Phú.


5. Nội dung của luận văn


- Điều tra hiện trạng khai thác và sử dụng nước giếng khoan cho ăn uống, sinh hoạt và sản xuất ở quận Cái Răng.


- Phân tích 7 chỉ tiêu đặc trưng về nước ngầm của 10 giếng khoan ở quận Cái Răng nhằm đánh giá chất lượng nguồn nước ngầm ở quận Cái Răng hiện nay.


- Tìm hiểu nguyên nhân và nguồn gây ô nhiễm nguồn nước ngầm tại quận Cái Răng thành phố Cần Thơ.


- Đề xuất các giải pháp khai thác, xử lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước ngầm tại khu vực vào mục đích cấp nước sinh hoạt và các lĩnh vực khác trong quận.

6. Nhiệm vụ nghiên cứu


- Thu mẫu, phân tích một số chỉ tiêu lí (chỉ tiêu pH, độ cứng), chỉ tiêu hoá (SO42-, Fe, Cl-, NO3-, E.coli ) của nước giếng khoan ở quận Cái Răng.

- Đánh giá hiện trạng nước theo QCVN 09 : 2008/BTNMT về nước ngầm


7. Phương pháp thực hiện

- Phương pháp thu thập các thông tin thứ cấp


- Phỏng vấn


- Phương pháp thu mẫu


- Phương pháp bảo quản mẫu.

- Phương pháp phân tích mẫu.
PHẦN 2:NỘI DUNG

Chương 1

TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU


1.1 Tìm hiểu về nước ngầm

1.1.1 Khái niệm, đặc điểm nước ngầm


"Nước ngầm là một dạng nước dưới đất, tích trữ trong các lớp đất đá trầm tích bời rời như cặn, sạn, cát bột kết, trong các khe nứt, hang caxtơ dưới bề mặt trái đất, có thể khai thác cho các hoạt động sống của con người”.


Đặc điểm của nước ngầm:


Ðặc điểm chung của nước ngầm là khả năng di chuyển nhanh trong các lớp đất xốp, tạo thành dòng chảy ngầm theo địa hình. Nước ngầm cũng có những đặc điểm giống như nước mặt như: nguồn vào (bổ cấp), nguồn ra và chứa. Sự khác biệt chủ yếu với nước mặt là do tốc độ luân chuyển chậm (dòng thấm rất chậm so với nước mặt), khả năng giữ nước ngầm nhìn chung lớn hơn nước mặt khi so sánh về lượng nước đầu vào. Nguồn cung cấp nước cho nước ngầm là nước mặt thấm vào tầng chứa. Các nguồn thoát tự nhiên như suối và thấm vào các đại dương.

                                                      ( Nguồn : PGS.TS. Nguyễn Đức Quý, 1994 )

1.1.2 Phân loại nước ngầm

Tùy theo yêu cầu sử dụng người ta chia nước ngầm thành các loại sau:

Theo độ sâu của nước ngầm: nước ngầm nằm sâu > 50, nằm nông < 50

Theo điều kiện của nguồn nước: nước ngầm có nguồn nước theo dạng nước dâng, nước ngầm có nguồn nước theo dạng nước đỗ.


Theo bề mặt chứa nước: nước ngầm trong tầng chứa nước có bề mặt nhỏ, nước ngầm trong tầng chứa nước có bề mặt lớn.


Theo điều kiện kiến tạo địa chất: nước ngầm ở tầng chứa nước trong điều kiện vỉa ổn định, nước ngầm ở tầng chứa nước trong điều kiện vỉa không ổn định.


Theo bản chất lỗ hỏng trong tầng chứa nước: nước ngầm trong đá hoa, nước ngầm trong đá vôi.

Theo các đặc tính thủy lực: nước ngầm có bề mặt tự do, nước ngầm tĩnh.


Theo vị trí tầng chứa nước: nước ngầm tầng trên, nước ngầm tầng dưới, nước ngầm tầng dưới có áp. 

                                                   (Nguồn : PGS.TS. Nguyễn Đức Quý ,1994)

1.1.3 Sự hình thành nước ngầm


Nước ngầm được hình thành do nước trên bề mặt ngấm xuống, do không thể ngấm qua tầng đá mẹ nên trên nó nước sẽ tập trung trên bề mặt, tùy từng kiến tạo địa chất mà nó hình thành nên các hình dạng khác nhau, nước tập trung nhiều sẽ bắt đầu di chuyển và liên kết với các khoang, túi nước khác, dần dần hình thành mạch ngước ngầm lớn nhỏ, tuy nhiên việc hình thành nước ngầm phụ thuộc vào lượng nước ngấm xuống và phụ thuộc vào lượng mưa và khả năng trữ nước của đất.
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Hình 1.1: Nước ngầm trong chu trình thủy văn


1.1.4 Các tác nhân ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm. 

Tác nhân tự nhiên như : nhiễm mặn, nhiễm phèn, hàm lượng Fe, Mn và một số kim loại khác.

Tác nhân nhân tạo như : nồng độ kim loại nặng cao, hàm lượng NO3-, NO2-, NH4+, PO4 3- -... vượt tiêu chuẩn cho phép, ô nhiễm bởi vi sinh vật. 

Suy thoái trữ lượng nước ngầm biểu hiện bởi giảm công suất khai thác, hạ thấp mực nước ngầm, lún đất.


1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến trữ lượng nước ngầm


Khi lượng mưa tăng thì mực nước ngầm dâng cao. Trong mùa mưa mực nước ngầm dâng cao làm tăng đáng kể trữ lượng động của nước ngầm. Ngược lại, mùa khô mực nước ngầm hạ thấp làm giảm đáng kể trữ lượng động của nước ngầm. Điều này cho thấy lượng mưa là nguồn cung cấp và là nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến trữ lượng và chất lượng của nước ngầm. 
 
Hơi nước của khí quyển cũng cung cấp một phần cho quá trình ngưng tụ nước ngầm, đặc biệt trong vùng khí hậu khô hạn. Nhưng quá trình bốc hơi  là một trong những nguyên nhân làm hao hụt lượng nước, vì vậy nó được xem là một thành phần quan trọng của cán cân cân bằng nước và ảnh hưởng đến trữ lượng và chất lượng nước dưới đất.

Nhân tố địa hình, địa mạo có tác động làm thay đổi những đặc điểm địa chất thuỷ văn, dẫn đến thay đổi trữ lượng, chất lượng và động thái của nước ngầm. Chẳng hạn như chiều dày của đới thông khí càng lớn tức mực nước ngầm càng sâu thì lượng nước ngầm được cung cấp sẽ giảm đi.

Con người cũng là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến trữ lượng nước ngầm. Chẳng hạn con người khoan giếng lấy nước ngầm để ăn uống, sinh hoạt và sản xuất, phá rừng, xây dựng các hồ chứa nhân tạo, đào kênh, xẻ mương...tất cả những điều này làm cho trữ lượng nước ngầm bị suy giảm.

1.1.6 Ảnh hưởng của việc khai thác nước ngầm đến môi trường 

Việc khai thác nước ngầm với số lượng lớn có thể gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Trong đó có hai tác động chính như sau:

Sụt lún mặt đất và suy giảm chất lượng nước ngầm: Khi khai thác nước ngầm sẽ tạo ra các phễu hạ thấp mực nước cục bộ quanh giếng. Các phễu này sẽ phát triển to ra khi lưu lượng khai thác vượt quá sự bổ cập cho nước dưới đất. Khi khai thác nước ngầm tại nhiều nơi và vượt quá lượng bổ cập, các phễu này giao nhau sẽ gây hạ thấp trên vùng rộng lớn. Hạ thấp mực nước ngầm là nguyên nhân gây ra hiện tượng sụt lún mặt đất và suy giảm chất lượng nước ngầm. Theo nghiên cứu của một số chuyên gia đầu ngành, nguồn nước ngầm ở Cần Thơ thuộc dạng chôn vùi, rất ít được phổ cập, khi khai thác quá mức sẽ dẫn đến cạn kiệt. Một nghiên cứu của trường đại học Bochum – Liên Bang Đức cho thấy mực nước ngầm của TP. Cần Thơ mỗi năm giảm thêm 0,7m. Thông tin trên khiến cho nhiều người phải giật mình. Với kết quả quan trắc này, thạc sĩ  Kỷ Quang Vinh trưởng Trạm quan trắc môi trường Cần Thơ cảnh báo: “ Nếu không có các biện pháp cấp bách ngay từ bây giờ thì dự báo mực nước ngầm tại Cần Thơ và nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long sẽ xuống tới mực nước chết vào năm 2015 ” ( Nguồn:Báo mới.com, 2010 ).

Sự xâm nhập mặn: Việc khai thác nước dưới ngầm với số lượng lớn, khai thác nước ngầm gần biên mặn  nước ngầm đã dẫn đến tình trạng sụt giảm mạch nước ngầm, giảm áp lực nước. Điều này làm gia tăng khả năng thẩm thấu, xâm nhập nước mặn từ bên ngoài vào các tầng rỗng, gây ra hiện tượng nhiễm mặn tầng nước ngầm. Bên cạnh đó, nhiều giếng nước không còn sử dụng hoặc khai thác không hiệu quả nhưng không có biện pháp xử lý hay được xử lý trám lấp không đúng quy định đã làm gia tăng nguy cơ đưa nguồn ô nhiễm vào nước ngầm, gây ra hiện tượng ô nhiễm thông tầng mạch nước ngầm.


1.1.7 Một số thông số cơ bản đánh giá chất lượng nước ngầm.

· pH


pH là yếu tố môi trường ảnh hưởng tới tốc độ phát triển và giới hạn sự sinh trưởng của sinh vật trong môi trường nước, sự thay đổi giá trị pH có thể dẫn tới sự thay đổi về thành phần các chất trong nước do quá trình hòa tan hoặc kết tủa, thúc đẩy hay ngăn chặn phản ứng hóa học, sinh học xảy ra trong nước. Và được định nghĩa bằng biểu thức: pH = -lg [H+] 
· Khi pH = 7 nước có tính trung tính

· Khi pH < 7 nước có tính axit

· Khi pH > 7 nước có tính kiềm 

+ Nguồn nước có pH > 7 thường chứa nhiều ion nhóm carbonate và bicarbonate (do chảy qua nhiều tầng đất đá). 


+ Nguồn nước có pH < 7 thường chứa nhiều ion gốc axit. Bằng chứng dễ thấy nhất liên quan giữa độ pH và sức khỏe của người sử dụng là nó làm hỏng men răng

 
+ Khi pH > 8,5 nếu trong nước có hợp chất hữu cơ thì việc khử trùng bằng Clo dễ tạo thành hợp chất trihalomethane gây ung thư.
                                                                                       (Đặng Kim Chi, 2001)

· Độ cứng ( mg/l )   

Độ cứng của nước là đại lượng biểu thị hàm lượng các ion canxi và magiê có trong nước. Trong kỹ thuật xử lý nước sử dụng ba loại khái niệm độ cứng.

+ Độ cứng toàn phần biểu thị tổng hàm lượng các ion canxi và magiê có trong nước.

+ Độ cứng tạm thời biểu thị tổng hàm lượng các ion Ca2+, Mg2+ trong các muối cacbonat và hydrocacbonat canxi, hydrocacbonat magiê có trong nước.


+ Độ cứng vĩnh cửu biểu thị tổng hàm lượng các ion Ca2+, Mg2+ trong các muối axit mạnh của canxi và magie.


Khi sử dụng nguồn nước cứng để nấu ăn sẽ gây nhiều trở ngại, tốn nhiên liệu khi đun nấu, có khi làm nổ nồi hơi do nước cứng khi đun sôi sẽ lắng cặn CaCO3 xuống đáy nồi và đường ống, trong giặt giũ nước cứng thường cần nhiều xà phòng hơn để tạo bọt, đối với sức khỏe con người, nước cứng là nguyên nhân gây ra các bệnh sỏi thận và một trong các nguyên nhân gây tắc động mạch do đóng cặn vôi ở thành trong của động mạch.
· Clorua ( mg/l )


Clorua làm cho nước có vị mặn. Ion này thâm nhập vào nước qua sự hoà tan các muối khoáng hoặc bị ảnh hưởng từ quá trình nhiễm mặn các tầng chứa nước ngầm hay ở đoạn sông gần biển. Các nguồn nước ngầm có hàm lượng Clorua lên tới 500 – 1000 mg/l có thể gây bệnh thận. Nguồn nước có Cl- cao cũng có khả năng gây rỉ sét đường ống, Cl-  khi kết hợp với các hợp chất hữu cơ tạo ra các hợp chất Clo hữu cơ có khả năng gây ung thư, Cl- còn có khả năng làm suy yếu hệ thần kinh, giảm hóc môn tuyến giáp. 

· Hàm lượng đạm nitrate ( N-NO3 (mg/l)) 


Nitrate  là dạng oxy hóa cao nhất trong chu trình nitơ và thường đạt đến những nồng độ đáng kể trong các giai đoạn cuối cùng của quá trình oxy hóa sinh học (Nguyễn Khắc Cường, 2002). Ngoài ra nitrate tìm thấy trong các thủy vực là sản phẩm của quá trình nitrate hóa hay do cung cấp từ nước mưa khi trời có sấm chớp.

Trong thủy vực có nhiều đạm ở dạng  N-NO3- , chứng tỏ quá trình oxy hóa đã kết thúc. Tuy vậy, các nitrate chỉ bền trong điều kiện hiếu khí. Trong điều kiện yếm khí N-NO3 bị khử thành nitơ tự do tách ra khỏi nước, loại trừ được sự phát triển của tảo và các loại thực vật khác sống trong nước. Nhưng mặt khác khi hàm lượng nitrate trong nước khá cao có thể gây độc hại với người, vì khi vào điều kiện thích hợp, ở hệ tiêu hóa chúng sẽ chuyển hóa thành nitrite kết hợp với hồng cầu tạo thành chất không vận chuyển oxy, gây bệnh xanh xao thiếu máu ( Đặng Kim Chi, 2001 ).
· Fe ( mg/l ) 


Sắt thường có trong nước ngầm dưới dạng muối tan hoặc phức chất do hòa tan từ các lớp khoáng trong đá hoặc do ô nhiễm bề mặt nước bởi nước thải. Nước có hàm lượng sắt cao ( lớn hơn 0.3 mg /l ) gây trở ngại rất lớn cho việc sử dụng trong sinh hoạt. Nước đục do sắt có màu vàng nhiều cặn và thức ăn của các loại vi khuẩn ưa sắt. ( Đặng Kim Chi,1998 ).
· Sulfate ( SO42- ( mg/l ))

Sulfate là anion có độc tính cấp thấp nhất. Tuy nhiên, nước có hàm lượng Sulfate cao có thể gây viêm ruột, dạ dày. Nếu trong nước có SO42- thì pH nước giảm xuống do tạo ra H2SO4  và nước có vị chua, những loại nước như vậy có khả năng bị nhiễm phèn. Nếu pH thấp sẽ khó khăn cho sản xuất chăn nuôi và trồng trọt vì các sinh vật sống trong nước này có nguy cơ bị chết, cây trồng khó trưởng thành. Hàm lượng Sulfate có trong nước cũng gây hiện tượng ăn mòn kim loại như rỉ sét đường ống và làm hư hại các công trình xây dựng.
· Vi khuẩn E.coli 


E.coli còn được gọi là vi khuẩn đại tràng là một trong những loài vi khuẩn chính ký sinh trong đường ruột của động vật máu nóng ( bao gồm chim và động vật có vú ). Vi khuẩn này cần thiết trong quá trình tiêu hóa thức ăn và là thành phần của khuẩn lạc ruột. Sự có mặt của E. coli trong nước ngầm là một chỉ thị thường gặp cho ô nhiễm phân. Khi sử dụng nguồn nước ngầm nhiễm E.coli người ngộ độc thấy đau bụng dữ dội, đi phân lỏng nhiều lần trong ngày, ít khi nôn mửa, thân nhiệt có thể hơi sốt. Trong trường hợp bị nhiễm E.coli nghiêm trọng có thể làm rối loạn máu và suy thận.
                                                                                   ( Nguồn: ykhoanet.com )              
1.2 Các nghiên cứu về nước ngầm


Từ năm 2003 đến 2005, chương trình UNICEF đã khảo sát nồng độ Arsen trong các giếng khoan ở 4 tỉnh ĐBSCL cho thấy nguồn nước giếng khoan của các tỉnh vùng đầu nguồn sông Cửu Long như An Giang, Đồng Tháp đều bị nhiễm Arsen rất cao, tỷ lệ các giếng có nồng độ Arsen từ 10 ppb đến 50ppb (Nguyễn Khắc Hải, 2006). Ở ĐBSCL, nồng độ As cao trên 10ppb chủ yếu tập trung vùng ven sông Tiền, sông Hậu và Đồng Tháp Mười (Gordon Stanger et al, 2005). Tại An Giang, trong số 2.966 mẫu nghiên cứu có 40% số giếng bị nhiễm trên 50ppb, 16%nhiễm dưới 50ppb. Tại Long An trong số 4.876 mẫu nước ngầm có 56% mẫu nhiễm Arsen, tại Đồng Tháp trong 2.960 mẫu nước ngầm có 67% nhiễm Arsen, trong đó huyện Thanh Bình nhiễm Arsen 85% mẫu thử có hàm lượng trên 50 ppb, Kiên Giang 3.000 mẫu khảo sát có 51% nhiễm Arsen (UNICEF và Viện Vệ sinh y tế công cộng, 2006). Có nhiều nguyên nhân gây nên sự nhiễm As cao trong nước ngầm, trong  đó nguyên nhân do hàm lượng As cao trong trầm tích ở các giai đoạn thành lập khác nhau được tập trung nghiên cứu ở ĐBSCL. Ngoài ra nguyên nhân do sử dụng hóa chất nông dược cũng được khảo sát trên những vùng có sử dụng giếng nước ngầm để tưới tiêu cho hoa màu.

Công trình nghiên cứu mang tên “Cơ chế làm chậm sự di chuyển của asen qua tầng chứa nước sâu Pleistocene” của nhóm các nhà khoa học từ Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển Bền vững thuộc đại học Quốc gia Hà Nội ( trưởng nhóm nghiên cứu là GS.TS Phạm Hùng Việt) với đại học Columbia, Mỹ được xuất bản trên Nature số tháng 9/2013. Nghiên cứu này được thực hiện tại bãi giếng khoan tại xã Vạn Phúc nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 10 km về phía Đông Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy chính asen đã bị hấp phụ bởi các hạt cát trong tầng chứa nước. Do đó, phạm vi lây lan ô nhiễm asen giảm đi hơn 20 lần so với sự di chuyển dọc của nước ngầm trong cùng một giai đoạn nhất định. Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng sự ô nhiễm asen trong tầng chứa nước Pleistocene ở khu vực Nam và Đông nam Á dưới tác động của việc khai thác nước ngầm có thể được làm chậm do sự lưu giữ asen trong quá trình di chuyển”.


Theo Bùi Trần Vượng (2002) có khảo sát ở Đồng Bằng Nam Bộ, tất cả các vùng nước ngọt dưới đất đều bị bao quanh bởi túi nước lợ và mặn theo cả chiều ngang và chiều thẳng đứng. Nếu khai thác quá mức nước mặn sẽ xâm nhập vào các vùng nước lợ hoặc từ các tầng chứa nước nằm trên hoặc dưới vào tầng khai thác.


1.3 Tổng quan về thành phố Cần Thơ và vùng nghiên cứu quận Cái Răng

1.3.1 Lịch sử hình thành

Sau ngày thống nhất Tổ Quốc, Chính phủ ta công bố Nghị định số 03/NĐ - 76 ngày 24/3/1976 sáp nhập tỉnh Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ lập thành tỉnh mới lấy tên là Hậu Giang, tỉnh lỵ là thành phố Cần Thơ.


Tháng 12/1991, Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 8, kỳ hộp thứ 10 đã ra Nghị quyết tách tỉnh Hậu Giang thành hai tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng.


Ngày 1/1/2004, tỉnh Cần Thơ được chia thành thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương và tỉnh Hậu Giang.

Ngày 2/1/2004, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 05/2004/ NĐ - CP về việc thành lập các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt và các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.

Ngày 24/6/2009, chính phủ ban hành Quyết định số 889/QĐ - TT công nhận Thành Phố Cần Thơ là đô thị loại I trực thuộc Trung Ương với số điểm đạt được 82,39 điểm/100 điểm (quy định từ 70 điểm trở lên).Về mặt hành chính, thành phố được chia thành 5 quận (Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt) và 4 huyện (Vĩnh Thạnh, Thới Lai, Cờ Đỏ, Phong Điền).
                                ( Nguồn:Cổng thông tin thành phố Cần Thơ, 2012)

1.3.2 Vị trí địa lý

Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương nằm ở trung tâm Đồng Bằng Sông Cửu Long:

+ Phía Đông giáp tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long.

+ Phía Tây giáp Kiên Giang.


+ Phía Nam giáp tỉnh Hậu Giang. 


+ Phía Bắc giáp tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp. 


Tổng diện tích tự nhiên: 138.959,99 ha. 


Tổng dân số của thành phố là 1,18 triệu người, trong đó 66% là dân thành thị và 34% là dân nông thôn. 


Mật độ dân số trung bình là 849 người/km², nhưng phân bố không đều do sự chênh lệch giữa khu đô thị và nông thôn hiện nay là khá lớn. Vì thế, mật độ dân số của các huyện như Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai, Phong Điền chỉ là 380 - 474 người/km², trong khi mật độ dân số ở các quận cao hơn nhiều từ 1.026 - 8.416 người/km² .
                                                            ( Nguồn: Cục Thống kê thành phố Cần Thơ, 2011)  

Quận Cái Răng là một đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Cần Thơ, với diện tích tự nhiên 6.886 ha, dân số là  87.423 người/ km2 (năm 2010) với 14.344 hộ dân, gồm 7 đơn vị hành chính cấp phường, địa giới hành chính như sau:

+ Phía Đông giáp tỉnh Vĩnh Long. 


+ Phía Tây giáp huyện Phong Điền


+ Phía Nam giáp tỉnh Hậu Giang. 

+ Phía Bắc giáp quận Ninh Kiều. 

Các phường của quận Cái Răng


+ Phường Hưng Thạnh: có 867,15 ha và 8.249 nhân khẩu.


+ Phường Lê Bình: có 246,37 ha và 13.968 nhân khẩu.


+ Phường Thường Thạnh: có 1.035,81 ha và 10.431 nhân khẩu.


+ Phường Phú Thứ: có 2.013,29 ha và 12.781 nhân khẩu. 


+ Tân Phú: có 806,66 ha và 6.386 nhân khẩu. 


+ Phường Ba Láng: có 531,52 ha và 6.339 nhân khẩu.


+ Phường Hưng Phú: có 752,63 ha và 17.289 nhân khẩu.


Trụ sở Quận Cái Răng đặt tại phường Lê Bình.
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1.3.3 Điều kiện tự nhiên
1.3.3.1 Địa hình


Nhìn chung địa hình tương đối bằng phẳng, phù hợp cho sản xuất nông, ngư nghiệp. Độ cao trung bình khoảng 1 - 2 m dốc  từ đất giồng ven sông Hậu, sông Cần Thơ thấp dần về phía nội đồng (từ Đông Bắc sang Tây Nam). Do nằm cạnh sông lớn, nên Cần Thơ có mạng lưới sông, kênh, rạch khá dày. Bên cạnh đó, thành phố còn có các cồn và cù lao trên sông Hậu như Cồn Ấu, Cồn Khương, Cồn Sơn, Cù lao Tân Lập. 

1.3.3.2 Khí hậu

Cần Thơ cũng như quận Cái Răng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa ít bão, quanh năm nóng ẩm. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, lượng mưa trung bình năm đạt 1600mm.

Bảng 1.1: Lượng mưa trung bình  trong các năm 2008 – 2012
	Năm
	2008
	2009
	2010
	2011
	
2012

	Lượng mưa trung bình (mm)
	1705.0
	1505.0
	1213,9
	1500
	1200



Nhiệt độ trung bình năm khoảng 28°C, số giờ nắng trung bình cả năm khoảng 2.249 h. Độ ẩm trung bình năm dao động từ 82% - 87%.
Bảng 1.2: Nhiệt độ trung bình trong các năm 2008 - 2012
	Năm
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Nhiệt độ trung bình (°C)
	27.0
	26.8
	27.6
	27.2
	27.6



Có sự phân biệt rõ rệt giữa 2 mùa: trong mùa mưa độ ẩm trung bình 83 -86%, mùa khô trung bình từ 76-79%. Do chịu ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có lợi thế về nền nhiệt độ, chế độ bức xạ nhiệt, chế độ nắng cao và ổn định theo hai mùa trong năm. 
Bảng 1.3: Độ ẩm tương đối trung bình trong các năm 2008 - 2012
	Năm
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Độ ẩm trung bình ( % )
	83,3
	81,3
	82,1
	80,2
	81.0



1.3.3.3 Thủy văn


Có hệ thống kênh rạch dày đặc, với hơn 158 sông, rạch lớn nhỏ là phụ lưu của 2 sông lớn là Sông Hậu và sông Cần Thơ đi qua thành phố nối thành mạng đường thủy.
           Sông Hậu chảy qua với tổng chiều dài là 65 km, trong đó đoạn qua Cần Thơ có chiều rộng khoảng 1,6 km. Tổng lượng phù sa của sông Hậu là 35 triệu m3/năm. Tổng lượng nước sông Hậu đổ ra biển hàng năm khoảng 200 tỷ m3 (chiếm 41% tổng lượng nước của cả hệ thống sông Mekong), lưu lượng nước trung bình tại Cần Thơ là 14.800 m3/s.

Sông Cần Thơ bắt nguồn từ khu vực nội đồng tây sông Hậu, đi qua các quận Ô Môn, huyện Phong Điền, quận Cái Răng, quận Ninh Kiều và đỗ ra sông Hậu tại bến Ninh Kiều. Sông Cần Thơ có nước ngọt quanh năm, vừa có tác dụng tưới nước trong mùa cạn, vừa có tác dụng tiêu úng trong mùa lũ và có ý nghĩa lớn về giao thông. Sông Cái Lớn dài 20 km, chiều rộng cửa sông 600 – 700 m, độ sâu 10 – 12 m nên có khả năng tiêu, thoát nước rất tốt.

Bên cạnh đó các sông rạch lớn khác là rạch Bình Thủy, Trà Nóc, Ô Môn, Thốt Nốt, kênh Tham Rôn và nhiều kênh lớn khác tại các huyện ngoại thành là Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ và Phong Điền, cho nước ngọt suốt hai mùa mưa nắng, tạo điều kiện cho nhà nông làm thủy lợi và cải tạo đất.


1.3.3.4 Tài nguyên thiên nhiên

Tài nguyên động vật


Động vật trên cạn có các loài như: gà nước, le le, trích nước, giẻ giun, trăn, rắn, rùa,... Động vật dưới nước có các loại cá như: cá lóc, cá rô, cá sặc rằn, cá trê, cá bống, cá linh, cá ba sa, cá chép, cá đuống, cá mè, cá lăng, tôm càng xanh, tép bạc, tép cỏ, tép đất.


Tài nguyên thực vật

Trên vùng đất phù sa ngọt, gồm các loại cỏ, rong tảo, trâm bầu, cò ke, sung vả, dừa nước, rau má, rau dền lửa, rau sam và các loại bèo, lục bình, rong đuôi chồn, bình bát,... Trên vùng đất phèn chủ yếu có các loài tràm, chà là nước, mây nước, bòng bong, bồn bồn, bình bát, điên điển, lúa ma, sen, bông súng,...

Tài nguyên đất 

Cần Thơ cũng như quận Cái Răng nằm trong khu vực có nguồn nước ngọt quanh năm với đặc trưng là đất phù sa do sông Hậu bồi đắp nên, có 2 nhóm đất chính là đất phù sa nước ngọt và đất phù sa nhiễm phèn.


+ Đất phù sa nước ngọt: nằm ven sông Hậu hay các kênh rạch nối liền với sông Hậu, đất màu mỡ, không bị ảnh hưởng của nước mặn hoặc bị phèn tác động. Có 3 loại chính: đất phù sa ven sông, đất phù sa có tầng loang lỗ đỏ vàng, đất phù sa glây.


+ Đất phù sa nhiễm phèn: thành phần chủ yếu là sulfat sắt và nhôm, pH thấp (<4), nước có vị chua. Có 2 loại chủ yếu: đất phèn tiềm tàng, đất phèn hoạt động. Đất phèn hoạt động được chia thành 3 loại chính: đất phèn nặng, đất phèn trung bình, đất phèn nhẹ.


Tài nguyên khoáng sản

Chủ yếu là sét (gạch, ngói), sét dẻo, than bùn và cát sông. Sét (gạch, ngói) không có mỏ lớn nhưng phổ biến ở tầng gần mặt đất, dày 1 - 2 m, phân bố rộng khắp. Bên cạnh đó, sét dẻo nằm cách mặt đất 1 - 2 m, vỉa dày 5 - 6 m, chứa nhiều khoáng vật và rất mịn, có thể dùng trong các ngành tiểu thủ công nghiệp. Ngoài ra còn có than bùn: trữ lượng 30 - 150 nghìn. ( Nguồn : Địa lý Cần Thơ, 1996 )

1.3.4 Điều kiện kinh tế - xã hội - môi trường quận Cái Răng

1.3.4.1 Kinh tế


Là quận nằm ở cửa ngõ phía Nam của thành phố Cần Thơ, có quốc lộ 1A, tỉnh lộ 924 chạy xuyên suốt địa bàn quận tạo thành trục xương sống trong giao thông đường bộ, hệ thống giao thông đường thủy cũng khá phong phú. Ngay từ khi mới thành lập, quận Cái Răng được xem là trọng điểm để phát triển kinh tế của thành phố Cần Thơ. Thế mạnh kinh tế của quận là công nghiệp, trên địa bàn quận có 2 khu (khu công nghiệp Hưng Phú I và Hưng Phú II với tổng điện tích 576 ha) trong 4 khu công nghiệp của thành phố Cần Thơ, khu dân cư mới Nam sông Cần Thơ, khu chế biến dầu thực vật Cái Lân, cảng biển Cái Cui…

Năm 2013, quận Cái Răng thực hiện đạt 16/17 chỉ tiêu. Tốc độ kinh tế đạt 18,48%, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,6 triệu đồng/người/năm. 
Tổng vốn đầu tư trên địa bàn 10.261 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế: trong cơ cấu GDP tỷ trọng khu vực I (Nông nghiệp-Thủy Sản) chiếm 6%; khu vực II (Công nghiệp - Xây dựng) chiếm 58% và khu vực III (Thương mại, dịch vụ) chiếm 36%.Nông nghiệp – Thủy sản giảm 4,6%, công nghiệp - xây dựng tăng 3.09% và thương mại, dịch vụ tăng 110%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 275.901 triệu đồng, trong đó: thu theo chỉ tiêu pháp lệnh 169.800 triệu đồng. Tổng chi ngân sách nhà nước là 219.384 triệu đồng, trong đó: chi đầu tư phát triển 50.921 triệu đồng và chi thường xuyên 162.406 triệu đồng.  

Năm 2014, quận Cái Răng phấn đấu tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 18,5%. Trong đó: nông nghiệp – thủy sản giảm 4,5%, công nghiệp - xây dựng tăng 12%, dịch vụ - thương mại tăng 52%. GDP bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm. 


1.3.4.2 Xã hội

Trong năm 2013, quận mở được 11 lớp đào tạo nghề với 385 học viên tham gia, đạt 110% kế hoạch, giải quyết việc làm cho 5.810 lao động, vượt 16,2% kế hoạch. 

Quận đã huy động nguồn xã hội hóa được hơn 111,6 tỉ đồng đầu tư xây dựng giao thông, thương mại, phát triển giáo dục và thực hiện chính sách an sinh xã hội…

 
Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi: bậc tiểu học 100%, bậc trung học cơ sở 88,5%, bậc trung học phổ thông 61%. 

Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 11,65%, 7/7 trạm y tế phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. 

Xây dựng và sửa chữa 34 căn nhà tình nghĩa, vượt 70% kế hoạch, xây dựng mới và sửa chữa 34 căn nhà đại đoàn kết, đạt 113,3% kế hoạch.

Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện 100%/tổng số hộ, trong đó hộ sử dụng điện an toàn 97%/tổng số hộ. 

1.3.4.3 Môi trường

Công tác bảo vệ môi trường trong quận thường xuyên được phát động, kiểm tra nhắc nhở, nhất là tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường, ngày môi trường thế giới và trong mùa mưa lũ, đã tổ chức tuyên truyền phát động khu vực chợ, nơi đông dân cư, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ vi phạm vệ sinh môi trường, nên tình hình môi trường thời gian qua được đảm bảo tốt.


Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, bằng nguồn vốn và vận động nhân dân, đến nay tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh 95%, nước sạch 87%, tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế 100%.  
                                                                        (Nguồn: Cần Thơ online, 2013)
Chương 2
HIỆN TRẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN NƯỚC NGẦM Ở  NƯỚC TA &  VÙNG NGHIÊN CỨU QUẬN CÁI RĂNG


2.1 Hiện trạng nguồn tài nguyên nước ngầm ở nước ta


2.1.1 Về trữ lượng


Việt Nam có tổng “trữ lượng nước ngầm” ước tính khoảng 63.000 triệu m3/năm. “Trữ lượng nước ngầm” được tính bằng trữ lượng động ( hoặc lượng nước bổ sung ) xuống tầng ngậm nước của quốc gia. Phân bố trữ lượng nước ngầm theo đầu người dao động từ 3.770 m3/người/năm ở Tây Bắc Bộ đến mức rất thấp là 84 m3/người/năm. 

2.1.2 Về chất lượng

Hiện nay nguồn nước ngầm ở Việt Nam cũng đang phải đối mặt với những vấn đề như bị nhiễm mặn, nhiễm thuốc trừ sâu, các chất có hại khác. Việc khai thác quá mức và không có quy hoạch đã làm cho mực nước dưới đất bị hạ thấp. Hiện tượng này ở các khu vực đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Điển hình:

Nước ngầm ngoại thành Hà Nội ô nhiễm nặng theo Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường “ Sở NN & PTNT Hà Nội ” đã lấy 1.640 mẫu nước từ các giếng khoan hộ gia đình, trường mầm non, trạm y tế và 187 trạm cấp nước tập trung tại 420 xã, thị trấn khu vực ngoại thành. Qua phân tích, kết hợp với các tài liệu quan trắc cho thấy nguồn nước ngầm bị nhiễm bẩn và đang lan rộng ở nhiều nơi. Tại xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường lấy 123 mẫu nước ngầm để phân tích, kết quả có 86 mẫu bị nhiễm bẩn, trong đó có 4 mẫu có độ đục cao gấp 5 lần quy định cho phép, 28 mẫu có hàm lượng amoniac cao gấp 8,33 lần cho phép, 44 mẫu có chỉ số coliform cao gấp 2,68 lần, 3 mẫu có chỉ số e.coli cao gấp 1,3 lần cho phép.

Tại đồng bằng Nam Bộ, tại một số điểm quan trắc tại TP Hồ Chí Minh). Hàm lượng mangan và metan cũng vượt quá tiêu chuẩn cho phép.


Tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cho thấy mức độ nhiễm thạch tín (asen) trong giếng nước ngầm cao đến mức báo động. Tại An Giang, có tới 40% trong số 2.966 mẫu được kiểm tra bị nhiễm thạch tín.


2.2 Hiện trạng nguồn tài nguyên nước ngầm ở quận Cái Răng thành phố Cần Thơ.


2.2.1 Hiện trạng chất lượng, trữ lượng nguồn nước ngầm ở quận Cái Răng thành phố Cần Thơ.

2.2.1.1 Về trữ lượng


Tài nguyên nước ngầm ở Cần Thơ nói chung và quận Cái Răng nói riêng rất dồi dào về trữ lượng : Theo Sở TNMT TP.Cần Thơ, toàn thành phố có trên 32.400 giếng khoan trong đó quận Cái Răng có 2.982 giếng, khai thác 700.000m3/ngày. Gần 400 giếng có công suất 50m3/ngày và hơn 30 giếng có công suất từ  500 - 1.000m3 /ngày, các giếng được khoan ở độ sâu từ 90 - 120 m, có thể khai thác đến công suất 90 m3/giờ. 


Trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng như quận Cái Răng có bốn đơn vị chứa nước theo thứ tự từ trên mặt đất xuống sâu trong lòng đất:

       - Tầng chứa nước vỉa - lổ hỏng các trầm tích Holoxen (QIV) : các trầm tích Holoxen phủ lên bề mặt toàn phần của thành phố Cần Thơ. Chiều dày trầm tích Holoxen trong phạm vi thành phố Cần Thơ thay đổi khá lớn. Ở thành phố Cần Thơ bề dày lớn nhất từ 54 – 64m, có khi lên đến 74m.

       - Tầng chứa nước vỉa - lổ hỏng các trầm tích Pleistoxen (QI-III) : nước chứ trong tầng chứa nước Pleistoxen ở dạng vỉa - lổ hỏng có áp lực yếu. Tầng chứa nước có mức độ phong phú không đồng đều, lưu lượng các lỗ khoan thay đổi trong phạm vi khá rộng. Chất lượng trong tầng chứa nước này hầu hết đều rất tốt, đạt yêu cầu cho sử dụng ăn uống và sinh hoạt.

       - Tầng chứa nước vỉa - lổ hỏng các trầm tích Plioxen (N2) : các trầm tích Plioxen phân bố rộng rãi trên toàn bộ diện tích của thành phố Cần Thơ bị phủ lên trên bởi trầm tích Pleistoxen và Holoxen, không xuất lộ trên bề mặt mà chìm sâu xuống. Nhìn chung, chất lượng nước của tầng này diễn biến rất phức tạp, tổng độ khoáng hoá thay đổi rất lớn theo diện cũng như theo chiều sâu trong cùng một tầng chứa nước.

       - Tầng chứa nước vỉa - lổ hỏng các trầm tích Mioxen (M1) : tầng chứa nước này ở độ sâu từ 350 – 500m, nước tuy có độ khoáng hoá tương đối cao nhưng vẫn sử dụng được tương đối tốt. Tầng chứa nước Mioxen phong phú nước, nước tự chảy để cho lưu lượng từ 0,25 – 2lít/giây. Đặc biệt là tất cả các lỗ khoan phát hiện nước trong tầng chứa nước Mioxen đều có nhiệt độ cao từ 39 – 400C. Tầng chứa nước này còn là một nguồn nước khoáng nóng rất có triển vọng của thành phố Cần Thơ cũng như quận Cái Răng.

Trữ lượng tiềm năng khai thác của các tầng chứa nước là : 


- Tầng Pleistoxen (QI-III) : QKt = 763.531 m3/ngày.đêm

- Tầng Plioxen (N2) : QKt = 384.562 m3/ngày.đêm

- Tầng Mioxen (M1) : QKt = 1.450.407 m3/ngày.đêm.


                           (Nguồn: Phòng Tài Nguyên Môi Trường TPCT, 2011)


2.2.1.2 Về chất lượng


Đối với nước ngầm tầng có độ sâu từ 80 đến 200m, có các chỉ tiêu không nằm trong mức cho phép của QCVN 09:2008/BTNMT gồm: Độ cứng, Clorua, Coliform và COD. Riêng sự hiện diện của chất hữu cơ (COD) và Coliform trong nước ngầm, là một dấu hiệu nguy hiểm, nói lên hiện tượng ô nhiễm do thông tầng, mà nguyên nhân là việc khoan khai thác, sử dụng và trám lấp giếng nước ngầm không đúng qui định. Nếu không có biện pháp giải quyết có hiệu quả thì nước ngầm sẽ bị ô nhiễm ngày càng trầm trọng .
                                                                  ( Nguồn: TS.Kỷ Quang Vinh, 2010 )

2.2.2 Hiện trạng khai thác nước ngầm ở quận Cái Răng thành phố Cần Thơ.

Tổng số lượng giếng khoan khai thác toàn quận Cái Răng là: 2.982 giếng. Trong đó có 110 giếng hư hỏng không sử dụng được chiếm 3.7 % tổng số giếng hiện có, số giếng hư hỏng đã được trám lấp là 62 giếng, còn lại 48 giếng chưa lấp, được phân bổ ở các phường như trong bảng 2.1 sau:

Bảng 2.1: Tình trạng hoạt động của các giếng nước ngầm tại các phường trong quận Cái Răng.

	Phường
	Tổng

số giếng
	Còn sử

dụng

được
	Không sử dụng được

Tổng số       Chưa lắp       Đã lắp

	Lê Bình

Ba Láng

Thường Thạnh

Hưng Phú

Hưng Thạnh

Phú Thứ

Tân Phú
	513

464

506

216

190

271

822
	500

456

496

193

172

257

798
	13

8

10

23

18

14

24
	7

2

7

15

17

10

4
	6

6

3

8

1

4

20

	Tổng cộng
	2.982
	2.872
	110
	62
	48


( Nguồn: Phòng Tài Nguyên Môi Trường Quận Cái Răng, 2011 )

Việc phân bố các giếng ở các phường trong quận không đồng đều được thể hiện trong hình dưới đây. Phường có số lượng giếng nhiều nhất là phường Tân Phú với 822 giếng chiếm 27,7 % tổng số giếng, phường có số lượng giếng ít nhất là phường Hưng Thạnh với 190 giếng chiếm 6,4% tổng số giếng.
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Hình 2.1: Sự phân bố giếng khoan ở các phường của quận Cái Răng


Trong tổng số 2.982  giếng nước ngầm hiện có trên địa bàn quận Cái Răng thì có 599 giếng do Trung Tâm Nước Sinh Hoạt và Vệ Sinh Môi Trường Nông Thôn thi công chiếm 20,1 % tổng số giếng, cụ thể ở các phường như trong bảng dưới đây:

Bảng 2.2: Số lượng giếng nước ngầm ở các phường trong quận Cái Răng.

	Phường
	Tổng số giếng
	Giếng của UNICEF
	Giếng tự

khoan

	Lê Bình

Ba Láng

Thường Thạnh

Hưng Phú

Hưng Thạnh

Phú Thứ

Tân Phú

Tổng cộng
	513

464

506

216

190

271

822

2.982
	144

48

81

58

59

70

139

599
	369

416

425

158

131

201

683

2383


( Nguồn: Phòng Tài Nguyên Môi Trường quận Cái Răng, 2011 )


2.2.3 Hiện trạng quản lý nguồn tài nguyên nước ngầm ở quận Cái Răng thành phố Cần Thơ.

Hiện nay, có 3 loại giếng nước ngầm được sử dụng ở các phường trong quận Cái Răng: giếng bơm tay (của cá nhân, hộ gia đình tự khoan), giếng do UNICEF tài trợ (cá nhân và công cộng ) và Trạm cấp nước sạch nông thôn.
           Công tác quản lý chất lượng nước ngầm được nhà nước thực hiện chủ yếu đối với các giếng do UNICEF tài trợ và các Trạm cung cấp nước sạch nông thôn. Còn công tác quản lý các giếng bơm tay cá nhân - hộ gia đình còn buông lỏng. Các cơ quan có chức năng chưa nắm được số liệu chính xác về số lượng cũng như chất lượng các giếng bơm tay trên địa bàn, mặc dù đây là nguồn chính có thể gây tác động mạnh mẽ lên trữ lượng và chất lượng của nước ngầm trong khu vực. Nếu các giếng bơm tay cá nhân không được quản lý tốt, chúng có thể gây nhiễm cho tầng nước ngầm hoặc chúng có thể gây sụp lún cả một khu vực khi lượng khai thác quá lớn. Bên cạnh các giếng khoan bơm tay, trên địa bàn quận còn có giếng do UNICEF tài trợ. 


Trước đây, các giếng này được UNICEF tài trợ hoàn toàn do chúng nằm trong chương trình cung cấp nước sạch cho cộng đồng của Liên quốc phục vụ cho một nhóm cộng đồng. UNICEF cung cấp kinh phí cũng như đầu tư công nghệ cho toàn dự án. Khi dự án kết thúc, nhà nước tiếp tục đầu tư kinh phí cho dự án này để phục vụ cho những vùng thiếu nước sạch dùng cho sinh hoạt, những vùng nằm trong đê bao, các hộ gia đình chính sách. Do hạn chế về nguồn kinh phí, hiện nay mỗi giếng nước UNICEF nay được gọi là giếng cấp nước sạch nông thôn ( do nhà nước và nhân dân cùng làm ), không còn được nhà nước hỗ trợ hoàn toàn về mặt tài chính như trước nữa. Mỗi giếng sẽ được nhà nước hỗ trợ một phần so với tổng chi phí. Vì vậy, các phường thường ưu tiên các giếng này cho các hộ gia đình chính sách hay phục vụ cho một nhóm cộng đồng.


(Nguồn: Phòng Tài Nguyên Môi Trường Quận Cái Răng, 2011)

Chương 3

PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU


3.1 Địa điểm nghiên cứu


Tại 7 phường của quận Cái Răng. Vị trí thu mẫu và phỏng vấn sẽ chọn ngẫu nhiên trong từng phường nhưng phải là hộ có giếng khoan và đang sử dụng nước giếng khoan.
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3.2 Phương tiện nghiên cứu

- Phiếu phỏng vấn


- Dụng cụ  phân tích mẫu

3.3 Phương pháp nghiên cứu


3.3.1 Phương pháp thu thập các thông tin thứ cấp


Liên hệ xin các số liệu và tài liệu có liên quan ở Sở Khoa Học và Công Nghệ, Uỷ Ban Nhân Dân Quận Cái Răng, Uỷ Ban Nhân Dân các phường trong quận, từ sách báo ở thư viện thành phố, thư viện bộ môn, mạng Internet.


3.3.2  Phỏng vấn 


Dùng phiếu phỏng vấn để phỏng vấn 35 hộ (5 hộ/ phường) đang sử dụng nước giếng khoan. Thời gian thực hiện phỏng vấn trong 7 buổi (mỗi phường 1 buổi).


3.3.3 Phương pháp thu, bảo quản, phân tích mẫu


- Địa điểm phân tích mẫu: phòng thí nghiệm Sở Khoa Học Công Nghệ Thành Phố Cần Thơ.

- Chu kỳ thu mẫu: thu 2 đợt, mỗi đợt cách nhau một tuần, mỗi đợt sẽ gồm 10 giếng chia đều cho 7 phường.

- Số lượng mẫu: Mẫu nước sẽ được thu ngẫu nhiên 10 giếng trong 7 phường và 2 đợt thu mẫu => số lượng mẫu cần thu là 20 mẫu.   

 - Các chỉ tiêu được phân tích để khảo sát chất lượng nước ngầm: pH, độ cứng tổng, Cl-, SO42-, NO3-, Fe tổng, E.coli.


- Kỹ thuật thu mẫu nước ngầm: Do thành phần nước ngầm dễ bị thay đổi khi tiếp xúc với không khí cho nên cần giữ không cho mẫu nước ngầm tiếp xúc không khí. Vì vậy, khi lấy nước ngầm lên thì thao tác phải nhanh, đậy kín mẫu, tránh oxy hoá bằng cách đựng mẫu trong chai màu đen và việc phân tích tiến hành càng sớm càng tốt, tốt nhất là ngay sau khi lấy mẫu.


3.3.4 Phương pháp bảo quản mẫu
Bảng 3.1 : Dụng cụ chứa mẫu và điều kiện bảo quản mẫu
	STT
	Thông số phân tích
	Chai đựng
	Điều kiện bảo quản

	1

2

3

4

5

6

7
	pH

Độ cứng tổng

SO42-
NO3-

Cl-
Sắt tổng

E.coli
	Chai nhựa

Chai nhựa

Chai nhựa

Chai nhựa

Chai nhựa

Chai thuỷ tinh

Chai thuỷ tinh
	Không

Lạnh 40o C

Lạnh 40o C

Lạnh 40o C

Lạnh 40o C

1-3 giọt HNO3, để trong tối

Lạnh 40o C



3.3.5 Phương pháp phân tích mẫu


+ pH : đo trực tiếp bằng máy đo pH Strarter300


+ Độ cứng tổng : SMEWW 2340C – 98 


+ Clorua : TCVN 6194 : 1996 


+ Nitrat (NO3-) (tính theo N) : theo TCVN 7323 – 2 : 2004 (ISO 7890 – 2:1986)


+ Sắt : theo TCVN 6177 – 1996


+ Sunlfat (SO42-) : TCVN 10241: 2013 (ISO 2480 : 1972)


+ E.coli : TCVN 6187 – 2 : 1996


3.3.6 Phương pháp xử lý kết quả


- Các thông tin thứ cấp sau khi thu thập sẽ được trình bày trong phần kết quả dưới dạng biên hội.


- Kết quả phỏng vấn được trình bày dưới dạng bảng.


- Kết quả phân tích đánh giá các chỉ tiêu chất lượng nước ngầm được xử lý bằng phần mềm Excel dưới dạng các biểu đồ.

Chương 4
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN


4.1 Hiện trạng sử dụng nước ngầm cho ăn uống, sinh hoạt ở quận Cái Răng.

Nước ngầm là nguồn nước quan trọng và phổ biến ở quận Cái Răng. Người dân sử dụng nguồn nước này cho cả ăn uống, sinh hoạt, sản xuất và dịch vụ nhưng chủ yếu nhất là sử dụng nước giếng cho sinh hoạt. Kết quả điều tra hiện trạng sử dụng nước ngầm theo diện tích tự nhiên, tổng số người, số hộ gia đình sử dụng nước ngầm  được trình bày trong bảng 4.1 sau đây:
Bảng 4.1: Số người sử dụng nước ngầm ở  các phường trong quận 

	Phường
	Dân số
	Số người sử dụng nước ngầm

	
	
	Số lượng
	%

	Lê Bình

Ba Láng

Thường Thạnh

Hưng Phú

Hưng Thạnh

Phú Thứ

Tân Phú
	13.968

6.339

10.431

17.289

8.249

12.781

6.386
	4.481

3.622

5.154

3.555

1.850

2.145

1.004
	32,08

57,14

49,41

20,56

22,43

16,78

15,72

	Tổng cộng
	749.42
	21.811
	29.10


( Nguồn:Phòng Tài Nguyên Môi Trường quận Cái Răng, 2011)


Theo bảng 4.1, ta thấy chỉ có 21.811 người sử dụng nước ngầm, chiếm 29,1 % dân số toàn quận. 
       
Kết quả phỏng vấn cho thấy:

Qua phỏng vấn 35 hộ/7 phường, ta nhận thấy đa số các giếng khoan được khai thác là để sử dụng cho sinh hoạt và ăn uống. Tuy nhiên, một số hộ khai thác nước giếng phục vụ cho sinh hoạt (tắm, giặt, rửa) (21 hộ, chiếm 60%), còn ăn uống thì sử dụng nguồn nước mưa hoặc nước máy vì theo họ nguồn nước mưa hoặc nước máy sạch hơn. Đối với những hộ sử dụng nước máy, họ sử dụng thêm nước giếng để giảm tiền nước hàng tháng. Ngược lại, một số hộ chỉ sử dụng nước giếng cho ăn uống (2 hộ, chiếm 5,7%), còn sinh hoạt thì họ sử dụng nước sông vì đa số các hộ này ở cặp sông nên các sinh hoạt hàng ngày như tắm giặt họ xuống trực tiếp dưới sông. Đối với các hộ ở xa sông, lại chưa có nước máy họ sẽ sử dụng nước giếng cho cả sinh hoạt và ăn uống 12 hộ, chiếm 34,3%).
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Hình 4.1: Tỷ lệ % các hộ được phỏng vấn sử dụng nước ngầm cho các mục đích sử dụng khác nhau


Đa số người dân được phỏng vấn sử dụng nước giếng cho sinh hoạt đều có xử lý (20 hộ, chiếm 57.1%) bằng cách lắng phèn (19 hộ), có 1 hộ dùng hoá chất để xử lý nước. Theo hộ này dùng hoá chất có thể giúp cho nước trong và không bị mùi. Tuy nhiên, họ lại không biết gì về loại hoá chất này. Theo ý kiến của đa số các hộ, nước mới bơm thường bị đục hoặc bị phèn, nước có mùi sình, chỉ cần trữ lại qua một đêm nước sẽ trong và mất mùi vì phèn và cặn sẽ lắng xuống đáy. Các hộ còn lại hoàn toàn không qua xử lý (15 hộ, chiếm 42,9 %, trong đó có 3 hộ sử dụng nước sông cho sinh hoạt nhưng cũng không qua hình thức xử lý nào).
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Hình 4.2: Tỷ lệ % các hộ xử lý nước cho sinh hoạt
 
Đối với nước uống, đa số các hộ đều có xử lý bằng cách đun sôi rồi mới uống (18 hộ, chiếm 51,4%). Một số hộ sử dụng nước lọc để uống vừa tiện, vừa an toàn (8 hộ, chiếm 22,9%). Các hộ còn lại (9 hộ, chiếm 25,7 % ) sử dụng nước để uống không qua bất kỳ hình thức xử lý nào. Họ trữ nước mưa (6 hộ) hoặc nước sông đã lóng phèn (2 hộ) để uống trực tiếp, có 1 hộ sử dụng thẳng nước giếng mới bơm để uống. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ đe doạ đến sức khoẻ của họ. Cần có biện pháp giáo dục họ ý thức ăn chín uống sôi cho các hộ này.
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Hình 4.3: Tỷ lệ % các hộ xử lý nước uống

Theo đánh giá chủ quan của đa số các hộ được phỏng vấn về chất lượng chung của nước thì có 8 hộ cho rằng chất lượng nước hiện tại là tương đối, chiếm 22,9% tổng số hộ được phỏng vấn, có 26 hộ cho rằng chất lượng nước giếng hiện tại là tốt, chiếm 74,3%, còn lại 1 hộ cho rằng nước hiện tại là kém chất lượng, chiếm 2,9 %. Theo hộ này, nước kém chất lượng là do nó bị phèn và lắng cặn nhiều. Sự đánh giá này của các hộ được thể hiện trong hình 4.4 sau:
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Hình 4.4: Tỷ lệ % chất lượng nước giếng hiện tại của các hộ được phỏng vấn

4.2 Hiện trạng chất lượng nước ngầm ở quận Cái Răng, TPCT

Diễn biến chất lượng nước ngầm ở các vị trí thu mẫu trong 2 đợt thu mẫu:

4.2.1 Chỉ tiêu pH

Kết quả phân tích mẫu:
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Hình 4.5: Sự biến động pH ở các phường qua 2 đợt thu mẫu
Độ pH là chỉ số đặc trưng cho nồng độ ion H+ có trong dung dịch, thường được dùng để biểu thị tính axit và tính kiềm của nước.

+ Khi pH = 7 nước có tính trung tính

+ Khi pH < 7 nước có tính axit

+ Khi pH > 7 nước có tính kiềm (Nguồn: Đặng Kim Chi, 2001)
Giá trị giới hạn cho phép của thông số pH trong quy chuẩn chất lượng nước ngầm QCVN 09:2008/BTNMT là 5.5 - 8.5. Tại các vị trí thu mẫu trong cả hai đợt, giá trị pH dao động trong khoảng 6.63 - 7.5 (đợt 1 là 6.63 - 7.24, đợt 2 là 6.72 - 7.5) => Đây là khoảng dao động tương đối tốt của chỉ tiêu pH trong nước.

Nhìn chung, giá trị pH tại các điểm thu mẫu và giữa 2 đợt thu mẫu  không có sự chênh lệch đáng kể. Chất lượng nước về chỉ tiêu pH tương đối tốt và không có sự chênh lệch lớn theo không gian và thời gian.


4.2.2 Độ cứng tổng (mg/l)

Kết quả phân tích mẫu:
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Hình 4.6: Sự biến động độ cứng tổng  ở các phường qua 2 đợt thu mẫu

Độ cứng của nước biểu thị bằng mg/l CaCO3 được phân chia như sau:
- Nước có độ cứng bằng 0-75 mg/l CaCO3 : Nước mềm.

- Nước có độ cứng bằng 75 - 150 mg/l CaCO3 : Nước hơi cứng.

- Nước có độ cứng bằng 150 - 300 mg/l CaCO3 : Nước cứng.

- Nước có độ cứng lớn hơn 300 mg/l CaCO3 : Nước rất cứng.

(Nguồn: Nguyễn Văn Bảo, 2002)

Từ kết quả trên cho thấy:

Hầu hết các điểm thu mẫu ở 7 phường của quận Cái Răng thuộc loại nước cứng (vì nằm trong khoảng 150 - 300 mg/l). Chỉ có một mẫu NN5 (phường Tân Phú) thuộc loại nước hơi cứng (75 – 150 mg/l).

Theo quy định của QCVN 09:2008/BTNMT, khoảng giá trị giới hạn cho phép của độ cứng là 500 mg/l. Khoảng dao động độ cứng tổng của các điểm thu mẫu trong cả 2 đợt là 100 - 300 mg/l (đợt 1 là 100 - 300 mg/l, đợt 2 là 150 - 295 mg/l) => Khoảng dao động này chưa vượt chuẩn.

Độ cứng tổng của mẫu NN7 (phường Phú Thứ) là cao nhất (đợt 1 là 300 mg/l, đợt 2 là 295 mg/l). 

Độ cứng tổng của mẫu nước ngầm NN5, NN6 (phường Tân Phú) là thấp nhất, với khoảng giá trị dao động của 2 mẫu nước cả 2 đợt thu mẫu là (NN5 là 100 – 150 mg/l), (NN6 là 175 – 185 mg/l ).

Các mẫu còn lại thuộc các phường còn lại độ cứng tổng không chênh lệch nhiều.
Tóm lại: Độ cứng tổng của nước ngầm tại các điểm trong cả 2 đợt thu mẫu không vượt chuẩn cho phép theo quy định của QCVN 09:2008/BTNMT và không có sự biến động lớn giữa các điểm cũng như giữa 2 đợt thu mẫu trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên các điểm thu mẫu ở quận Cái Răng  thuộc loại nước cứng vì giá trị dao động khoảng 150 - 300 mg/l có thể ảnh hưởng lên sinh hoạt, đời sống của người sử dụng vì theo Đào Ngọc Phong, (1997), ở độ cứng này, nước ngầm làm thịt, rau lâu chín và như vậy sẽ mất nhiều thời gian, tốt kém chi phí đun nấu.

4.2.3 Chỉ tiêu (Cl- ( mg/l ))


Kết quả phân tích mẫu:
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Hình 4.7: Sự biến động Cl- ở các phường qua 2 đợt thu mẫu

Clorua làm cho nước có vị mặn. Ion này thâm nhập vào nước qua sự hoà tan các muối khoáng hoặc bị ảnh hưởng từ quá trình nhiễm mặn các tầng chứa nước ngầm hay ở đoạn sông gần biển. Ngoài ra, nước chứa nhiều clorua có tính xâm thực đối với bêtông.

Từ kết quả phân tích trên cho thấy: 


Khoảng dao động tại các điểm trong cả 2 đợt thu mẫu là 17.73 - 325.08 mg/l (đợt 1 là 17.73 - 319.1 mg/l, đợt 2 là 16.37- 325.08 mg/l. 

Nồng độ Cl- có sự dao động lớn giữa các điểm thu mẫu, lớn nhất là mẫu NN5 (phường Tân Phú), với giá trị dao động (đợt 1 là 319.1 mg/l, đợt 2 là 325.08 mg/l) => cả 2 đợt thu mẫu nồng độ Cl- ở mẫu NN5 đã vượt giới hạn cho phép của QCVN 09:2008/BTNMT cụ thể đợt 1 vượt 1.2 lần, đợt 2 vượt 1.3 lần so với giới hạn cho phép của quy chuẩn, kế tiếp là mẫu NN8 (phường Hưng Lợi, với giá trị dao động đợt 1 là 230.4  mg/l , đợt 2 là 232.3 mg/l), tuy  mẫu NN8 có giá trị dao động tương đối cao nhưng chưa vượt chuẩn và thấp nhất là mẫu NN2 ( phường Ba Láng)  với giá trị thu mẫu đợt 1 là 17.73 mg/l, đợt 2 là 16.37 mg/l. 

Các mẫu còn lại đều thấp hơn quy chuẩn và không có sự dao động lớn giữa 2 đợt thu mẫu.

Nhìn chung nồng độ Cl- không có sự dao động lớn giữa các đợt thu mẫu nhưng có sự biến động lớn giữa các điểm thu mẫu. Trong 2 đợt thu mẫu chỉ có mẫu NN5 đã vượt mức giới hạn cho phép của QCVN 09:2008/BTNMT  về nước ngầm, có thể trong quá trình lấy mẫu NN5 gần đoạn sông nên bị ảnh hưởng bởi quá trình nhiễm mặn từ sông hoặc bị nhiễm mặn từ các tầng chứa nước ngầm.


4.2.4 Chỉ tiêu nitrate (NO-3  ( mg/l ))


Kết quả phân tích mẫu:
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Hình 4.8: Sự biến động  NO-3  ở các phường qua 2 đợt thu mẫu

Từ kết quả trên cho thấy: 

Nồng độ NO-3 dao động không lớn giữa 2 đợt thu mẫu. Khoảng dao động tại các điểm trong cả 2 đợt thu mẫu là 0 - 0.9 mg/l (đợt 1 là 0 - 1 mg/l, đợt 2 là 0.2 – 0.9 mg/l). Với khoảng dao động này chỉ tiêu NO-3 thấp hơn giới hạn cho phép (15 mg/l) của QCVN 09:2008/BTNMT về nước ngầm.

Nồng độ NO-3 cao nhất ở các mẫu NN1, NN2 (phường Ba Láng), NN5 (phường Tân Phú), NN10 (phường Hưng Thạnh) với khoảng giao động của 4 mẫu nước ở 2 đợt thu mẫu là 0.2 - 0.9 mg/l, các mẫu còn lại nồng độ NO-3 rất thấp, có mẫu không phát hiện (NN4, NN6, NN8) ở đợt 1 thu mẫu.

=> Nồng độ NO-3 trong 2 đợt thu mẫu vẫn nằm trong giới hạn cho phép Nồng độ NO-3 trong mẫu nước ngầm tại các điểm thu mẫu chưa đủ lớn để gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và ăn uống của các hộ này.


4.2.5 Chỉ tiêu Fetc (mg/l)


Kết quả phân tích mẫu:
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Hình 4.9: Sự biến động Fetc ở các phường qua 2 đợt thu mẫu

Từ kết quả trên cho thấy: 

Nồng độ Fetc giao động không lớn giữa 2 đợt thu mẫu. Khoảng dao động tại các điểm trong cả 2 đợt thu mẫu là 0.04 - 1.64 mg/l (đợt 1 là 0.04 -1.52 mg/l, đợt 2 là 0.09 - 1.64 mg/l). Với khoảng dao động này chỉ tiêu Fetc thấp hơn giới hạn cho phép (5 mg/l) của QCVN 09:2008/BTNMT về nước ngầm.
Nồng độ Fetc cao nhất ở các mẫu NN3, NN4 (phường Lê Bình), kế tiếp  là mẫu NN10 (phường Hưng Thạnh), với khoảng giao động của 3 mẫu nước ở 2 đợt thu mẫu là 1.34 - 1.65 mg/l. 

Các mẫu còn lại nồng độ Fetc tương đối thấp, thấp nhất ở mẫu NN5 (phường Tân Phú) với khoảng dao động 0.04 – 0.09 mg/l. 
Nhìn chung nồng độ Fetc trong 2 đợt thu mẫu vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09:2008/BTNMT và biến động không lớn giữa các điểm  cũng như 2 đợt thu mẫu.

4.2.6 Chỉ tiêu (SO42- (mg/l))


Kết quả phân tích mẫu:
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Hình 4.10: Sự biến động SO42-  ở các phường qua 2 đợt thu mẫu

Từ kết quả trên cho thấy: 

Nồng độ SO42- dao động không lớn giữa 2 đợt thu mẫu. Khoảng dao động tại các điểm trong cả 2 đợt thu mẫu là 125 – 352 mg/l (đợt 1 là 125 - 325 mg/l, đợt 2 là 145 - 352 mg/l). Với khoảng giá trị  này chỉ tiêu SO42- thấp hơn giới hạn cho phép (400 mg/l) của QCVN 09: 2008/BTNMT về nước ngầm.
Nồng độ SO42- cao nhất ở mẫu NN7 (phường Phú Thứ, đợt 1 là 325 mg/l, đợt 2 là 352 mg/l ), thấp nhất ở mẫu NN4 ( phường Lê Bình, đợt 1 là 125 mg/l, đợt 2 là 145 mg/l ). Các mẫu còn lại có sự chênh lệch nồng độ SO42-  trong 2 đợt thu mẫu tương đối nhỏ.

=> Nồng độ SO42- không có sự biến động lớn giữa các điểm và giữa 2 đợt thu mẫu ,vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09:2008/BTNMT. 

4.2.7 Chỉ tiêu E.coli (MPN/100ml)


Kết quả phân tích mẫu:
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Hình 4.11: Sự biến động E.coli  ở các phường qua 2 đợt thu mẫu

Có ba nhóm vi sinh chỉ thị ô nhiễm phân:

+ Nhóm coliform đặc trưng là Escherichia Coli ( E.Coli)

+ Nhóm Streptococci đặc trưng là Streptococcus faecalis 

+ Nhóm Clostridia khử sunfit đặc trưng là Clostridium perfringents.


Đây là nhóm vi khuẩn thường xuyên có mặt trong phân người, trong đó E.Coli là loại trực khuẩn đường ruột. Sự có mặt của E.Coli chứng tỏ nguồn nước đã bị nhiễm bẩn phân rác và có khả năng tồn tại các loại vi trùng gây bệnh khác. Số lượng E.Coli nhiều hay ít tuỳ thuộc vào mức độ nhiễm bẩn phân rác của nguồn nước.         

                                                           (Nguồn: TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh, 2013)
Từ kết quả trên cho thấy: 

Khoảng dao động tại các điểm trong cả 2 đợt thu mẫu là 0 - 490 MPN/100ml. Với khoảng giá trị này chỉ tiêu E.coli đã vượt mức giới hạn cho phép của QCVN 09:2008/BTNMT.

Nồng độ E.coli dao động lớn giữa các điểm thu mẫu, lớn nhất là các mẫu NN3, NN4 (phường Lê Bình), NN7 (phường Phú Thứ) với khoảng dao động của 3 mẫu nước trong 2 đợt thu mẫu là 350 - 490 MPN/100ml, kế tiếp là mẫu NN10 (phường Hưng Thạnh) với khoảng dao động là 93 – 120 MPN/100 ml. Các mẫu nước còn lại không phát hiện nếu có phát hiện thì nồng độ E.coli rất thấp. => Điều này cho thấy hầu hết các điểm lấy mẫu đã bị ô nhiễm bởi phân rác vì có sự hiện diện của trực khuẩn e.coli, 4 mẫu nước (NN3, NN4, NN7, NN10) bị ô nhiễm phân rác cao hơn các mẫu còn lại vì có nồng độ e.coli khá cao, nguyên nhân 4 mẫu này bị nhiễm phân rác cao có thể là do trong quá trình lấy mẫu nguồn nước ngầm bị tác động bởi điều kiện xung quanh cụ thể là 2 mẫu NN3, NN4 lấy mẫu nước ở gần sông Cái Răng, ở khu vực này thường có nhiều nhà vệ sinh trên sông cộng thêm ý thức của một số hộ dân vứt rác xuống sông bừa bãi làm cho nước sông bị ô nhiễm dẫn đến nguồn nước ngầm cũng bị ô nhiễm theo, 2 mẫu NN7, NN10 lấy mẫu gần hộ chăn nuôi, việc xả thải chất thải trong chăn nuôi trực tiếp xuống sông cũng gây ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm.  

Tóm lại: nồng độ E.coli có sự biến động lớn giữa các điểm thu mẫu, vượt mức giới hạn cho phép của QCVN 09:2008/BTNMT trong đó có 4 mẫu nước (NN3, NN4, NN7, NN10) có sự hiện diện của trực khuẩn e.coli khá cao gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các hộ sử dụng nguồn nước này để ăn uống.


* Nhận xét chung về chất lượng nước ngầm đã phân tích


Có 2 chỉ tiêu clorua, e.coli ở các điểm thu mẫu thuộc quận Cái Răng vượt giới hạn cho phép. Các chỉ tiêu còn lại đều nằm trong khoảng cho phép theo QCVN 09:2008/BTNMT về nước ngầm. Như vậy, ta có thể nói chất lượng nước tại các điểm thu mẫu tương đối tốt. Tuy nhiên, cần phải xử lý clorua, e.coli trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn cho người sử dụng nước. 

Chất lượng nước theo 2 đợt thu mẫu không có sự biến động lớn. Nguyên nhân là do thời gian giữa 2 đợt thu mẫu chưa đủ lớn để gây ra sự thay đổi về chất lượng. Mặt khác, tại các điểm thu mẫu trong khoảng thời gian này lại không có sự tác động nào làm biến động đến chất lượng nước. Từ đây, ta có thể đưa ra kết luận chất lượng nước ngầm tại các điểm qua 2 đợt thu mẫu tương đối ổn định, không có sự thay đổi lớn.
PHẦN 3
KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ


Kết luận


Nước ngầm là nguồn nước ngọt quan trọng cho người dân trong quận Cái Răng. Nó được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Tuy nhiên, đa số người dân sử dụng nước ngầm cho sinh hoạt và ăn uống, chưa sử dụng nhiều cho sản xuất nông nghiệp cũng như công nghiệp và dịch vụ. 


Ngoài nguồn nước ngầm, người dân ở các phường trong quận Cái Răng còn sử dụng thêm nguồn nước mưa, nước sông và nước máy. Tuy nhiên, nguồn nước ngầm vẫn là sự lựa chọn đầu tiên, bởi vì chất lượng nước ngầm tương đối tốt, có thể chấp nhận được và không phải tốn tiền khi sử dụng.


Nước ngầm được khai thác chủ yếu dưới dạng các giếng bơm tay, còn thô sơ và mang tính tự phát. Còn các giếng công cộng hay các trạm bơm thì rất ít, chỉ cấp nước cho một số cụm dân cư .


Lượng nước ngầm sử dụng hàng ngày của người dân ở quận Cái Răng (283 lít/ngày/người) tuy chưa gây ảnh hưởng lớn đến trữ lượng nhưng lại quá cao so với mặt bằng chung của toàn quận (82 lít/ngày/người).


Tuy nguồn nước ngầm đóng vai trò quan trọng trong đời sống của người dân địa phương nhưng nguồn tài nguyên này vẫn chưa được quan tâm, bảo vệ và khai thác hợp lý. Nguồn nước này được khai thác và sử dụng một cách bừa bãi.


Nhận thức của cộng đồng về bảo vệ nguồn nước chưa cao và người dân cũng chưa có nhận thức đầy đủ về ảnh hưởng của chất lượng nước đến sức khoẻ con người.

Qua kết quả phân tích các chỉ tiêu về chất lượng nước ngầm, chúng  tôi có thể đưa ra một số kết luận như sau:

- Hầu hết các chỉ tiêu đã phân tích về chất lượng nước ngầm đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn chất lượng nước ngầm QCVN 09:2008/BTNMT. Tuy nhiên có 2 chỉ tiêu clorua, e.coli  đã vượt mức giới hạn cho phép của QCVN 09:2008/BTNMT về nước ngầm.

- Trong từng đợt thu mẫu, không có sự chênh lệch lớn về nồng độ các chỉ tiêu phân tích giữa 2 đợt thu mẫu. Tuy nhiên, hàm lượng Cl- , e.coli có sự chênh lệch giữa các điểm thu  mẫu. 


- Nhìn chung, chất lượng nước ngầm tại các điểm thu mẫu trên địa bàn quận Cái Răng tương đối tốt có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ cũng như sinh hoạt cho người dân. Tuy nhiên cần phải xử lý clorua, e.coli trước khi sử dụng cho ăn uống.

Kiến nghị
Từ các kết quả nghiên cứu đã đạt được, chúng tôi có một số kiến nghị như sau: 

- Để đánh giá một cách chính xác hơn về hiện trạng quản lý, khai thác sử dụng và chất lượng nước ngầm trong địa bàn quận Cái Răng thì cần thiết phải có những công trình nghiên cứu lớn hơn, sâu hơn, thời gian nghiên cứu lâu dài hơn với phương pháp hiện đại hơn.

- Cần có những nghiên cứu về các chỉ tiêu kim loại nặng.

- Về quản lý, chính quyền địa phương nên có một đội ngũ cán bộ quản lý, tư vấn về vấn đề bảo vệ tài nguyên nước ngầm cũng như những biện pháp xử lý và hỗ trợ người dân để cùng họ giải quyết các vấn đề về hư hỏng giếng,  nhằm tránh tình trạng ô nhiễm do những giếng này gây ra.

- Các giếng bị hư hỏng không sử dụng được, các giếng chưa được trám lấp hoặc lấp không đảm bảo kỹ thuật cần được sửa chữa và trám lấp ngay.

- Cần tiến hành công tác quy hoạch sử dụng nước ngầm trên địa bàn toàn thành phố Cần Thơ nói chung và quận Cái Răng nói riêng, xác định biện pháp khai thác hợp lý nhằm chấm dứt khai thác nước bừa bãi làm biến đổi chất lượng nước và mực nước ngày càng hạ thấp. Tuy nhiên, quy hoạch sử dụng nước ngầm phải trên quan điểm sinh thái, tiết kiệm nước, ưu tiên nước có chất lượng cao cho ăn uống và sinh hoạt.

- Các cá nhân, tổ chức thực hiện khoan giếng phải có giấy phép đăng ký và nhà nước phải quản lý chặt chẽ việc khoan giếng cũng như tình hình hoạt động của các giếng trong từng địa phương, đồng thời phải có biện pháp xử nghiêm đối với các trường hợp khoan giếng trái phép.

- Nhà nước phải có những quy định về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thực hiện khoan giếng đối với các giếng họ đã khoan và cũng phải có một đội ngũ thẩm định, kiểm tra chất lượng các giếng này trước khi đưa vào sử dụng.

- Cần xây dựng một cơ quan quản lý thống nhất từ trung ương đến địa phương. Kiểm tra chặt chẽ các dự án cấp nước và định chế độ khai thác nước ngầm, nhằm phòng tránh nguy cơ các tầng chứa nước bị nhiễm bẩn, và nguy cơ cạn kiệt, phá huỷ tầng chứa nước và các tác hại tiêu cực đến môi trường.

- Cần có kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý tài nguyên nước nhất là tài nguyên nước ngầm để họ có tư duy nhận thức mới về tài nguyên nước trong thời đại hiện nay, tạo điều kiện cho cán bộ quản lý tiếp cận nhiều kiến thức công nghệ mới trong lĩnh vực tài nguyên nước, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

- Thực hiện công tác quan trắc động thái nước dưới đất nhằm theo dõi sự biến động của các tầng chứa nước để có những giải pháp quản lý, bảo vệ kịp thời. 

- Tổ chức điều tra việc sử dụng nước ngầm và hiện trạng diễn biến chất lượng nước trên địa bàn quận để có số liệu chính xác và cơ sở khoa học về hiện trạng khai thác sử dụng để đề ra các giải pháp bảo vệ, quản lý và khai thác sử dụng nguồn tài nguyên nước ngầm hợp lý và hiệu quả nhất.


- Nâng cao mức sử dụng nước sạch trung bình hàng ngày của người dân trong quận (ít nhất phải đạt được mức tiêu chuẩn do WHO quy định đối với khu vực nông thôn là 120 lít/ngày/người).


- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các thông tin về hiện trạng sử dụng và chất lượng nguồn nước ngầm tại địa phương để người dân biết và tham gia vào công tác bảo vệ, khai thác và sử dụng hợp lý nguồn nước phục vụ cho ăn uống và sinh hoạt, góp phần bảo vệ sức khoẻ và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.


- Dùng các phần mềm máy tính như phần mềm GIS… để quản lý tài nguyên nước ngầm ở các địa phương nhằm tránh tình trạng khai thác quá mức gây cạn kiệt tài nguyên nước ngầm.


- Trong tương lai, cần hạn chế việc khoan những giếng riêng lẻ, qui mô nhỏ nên khoan những giếng công cộng hay các trạm bơm, mở rộng mạng lưới cấp thoát nước. Điều này sẽ giúp cho việc quản lý và bảo vệ tài nguyên nước ngầm dễ dàng hơn.
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Hình 1.2: Bản đồ hành chánh quận Cái Răng, TPCT
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Hình 2.2: Hệ thống quản lý tài nguyên nước ngầm ở quận Cái Răng
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Hình 3.1: Sơ đồ vị trí các điểm thu mẫu
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